
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ - CĐSL Sơn La, ngày        tháng 8 năm 2025  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận danh sách và cấp mã số học sinh trung cấp K62 trúng 

tuyển đợt 02 và đợt 2 bổ sung nhập học năm 2025 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 ăn     h ng t  s   5 202    - L      ngày 2   0 202    a    Lao 

  ng  h ơng  inh và    h i v  vi    an hành  i u    tr  ng  ao   ng  

 ăn     uy t   nh s  06   -  SL ngày 02 0  2025   a  i u tr  ng 

tr  ng  ao   ng Sơn La v  vi    an hành  uy  h  t   h  , ho t   ng   a 

tr  ng  ao   ng Sơn La  

 ăn     uy t   nh s    8   -  SL ngày  7 02 2025   a  i u tr  ng 

 r  ng  ao   ng Sơn La v  vi    an hành quy  h    ng tác HSSV; 

 ăn     uy t   nh s  644   -    S ngày  5 7 2025   a   i  ồng tuyển 

sinh,  r  ng  ao   ng  Sơn La v  vi   xá    nh  iểm trúng tuyển và   ng nhận 

danh sá h thí sinh trúng tuyển trình    trung  ấp năm 2025 ( ợt 2)  

 ăn     uy t   nh s  640   -    S ngày  4 7 2025   a   i  ồng tuyển 

sinh,  r  ng  ao   ng  Sơn La v  vi     ng nhận thí sinh   ợ  tuyển th ng 

trình    trung  ấp năm 2025 ( ợt 2)  

 ăn     uy t   nh s  697   -    S ngày 29 7 2025   a   i  ồng tuyển 

sinh,  r  ng  ao   ng  Sơn La v  vi     ng nhận thí sinh   ợ  tuyển th ng 

trình    trung  ấp năm 2025 ( ợt 2 b  sung)  

 ăn     áo  áo s   46A   -TC- SSV ngày 06 8 2025   a Phòng    

 h    án    -   ng tá   SSV v  vi    áo  áo th ng kê s    ợng họ  sinh trung 

 ấp K62 nhận họ  và ký  am k t họ  tập t i tr  ng  ao   ng Sơn La  ợt 02, 

năm 2025  

 ăn     áo  áo s   48   -TC- SSV ngày    8 2025   a Phòng     h   

 án    -   ng tá   SSV v  vi    áo  áo th ng kê s    ợng họ  sinh trung  ấp 

K62 nhận họ  và ký  am k t họ  tập t i tr  ng  ao   ng Sơn La  ợt 02 b  

sung, năm 2025  

 ét    ngh    a  r  ng phòng     h    án    -   ng tá  họ  sinh, sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách và cấp mã số học sinh trung cấp K62 trúng 

tuyển đợt 02 và đợt 2 bổ sung  nhập học năm 2025, gồm 264 học sinh thuộc các 

lớp sau: (có phụ  ụ  và danh sách kèm theo). 



Điều 2. Các học sinh c  t n t i Đi u 1 c  trách nhi m th c hi n đúng Quy 

ch  đào t o, Quy ch  công tác HSSV; Nội quy, Quy đ nh nội trú, ngo i trú; các 

quy đ nh c a Bộ  iáo d c và Đào t o và c a trƣ ng Cao đẳng Sơn La trong quá 

trình học tập t i nhà trƣ ng.  

Điều 3. Trƣởng các phòng, khoa, trung tâm tr c thuộc nhà trƣ ng, giáo 

vi n ch  nhi m và học sinh c  t n trong danh sách kèm theo t i Đi u 1 ch u 

trách nhi m thi hành quy t đ nh này. 

Quy t đ nh này c  hi u l c kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Ban  iám hi u (Chỉ đ o); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Nhƣ đi u 3 (Th c hi n);  
- Lƣu: VT, TC-HSSV.  
  
  
  
  
 Nguyễn Xuân Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁC LỚP HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 

ĐỢT 2 VÀ ĐỢT 2 BỔ SUNG NĂM 2025 

(Kèm theo  uy t   nh s           -  SL ngày       tháng 8 năm 2025   a  i u 

tr  ng  r  ng  ao   ng Sơn La) 

 

TT Lớp Địa điểm mở lớp Số lượng Ghi chú 

1 TC Biểu diễn nh c TT K62 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 4  

2 TC D ch v  pháp lý K62A1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 19  

3 TC Hội họa K62 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 5  

4 TC K  toán doanh nghi p K62B1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 19  

5 TC NT BDMDGDT K62A1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 13  

6 TC NT BDMDGDT K62A2 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 14  

7 TC Organ K62 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 15  

8 TC Pháp luật K62A1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 19  

9 TC Pháp luật K62A2 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 16  

10 TC Quản lý văn h a K62A1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 19  

11 TC Quản tr  khách s n K62A1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 19  

12 TC Thanh nh c K62 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 10  

13 TC Tin học ứng d ng K62A1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 19  

14 TC Tin học ứng d ng K62A2 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 19  

15 TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 18  

16 TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 18  

17 TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Trƣ ng Cao đẳng Sơn La 18  

  Tổng    264  



  

Danh sách và cấp mã số học sinh trung cấp K62 trúng tuyển đợt 02 và đợt 2 bổ sung nhập học năm 2025 

(Kèm theo  uy t   nh s           -  SL ngày       tháng 8 năm 2025   a  i u tr  ng  r  ng  ao   ng Sơn La) 

 
TT Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc Lớp 

Địa chỉ  

Bản  
Xã/Phường 

(cũ) 
Huyện (Cũ) Tỉnh 

1  Lù Th   Pàng 25/11/2010 Nữ Mông TC Tin học ứng d ng K62A1 Suối Th m Hua Nhàn Bắc Y n Sơn La 

2 Lèo Bảo Đăng 17/08/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

3 Lò Th  Quỳnh Chi 22/12/2010 Nữ Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Tiểu khu 8 Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

4 Lò Văn  Cơ 28/04/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Puốn V y Chi ng Mai Mai Sơn Sơn La 

5 Lò M nh  Đ t 14/09/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Xum Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

6 Hoàng Anh Tuy n 03/09/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Lọ D n Xã Nà Ớt Mai Sơn Sơn La 

7 Lò Đình Tùng 27/01/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Nặm Bông Mƣ ng Chanh Mai Sơn Sơn La 

8 Mùa A Thành 30/03/2010 Nam Mông TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Huổi Má Chi ng Hoa Mƣ ng La Sơn La 

9 Đinh Công Dũng 07/09/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Lừm Thƣợng C Pắc Ngà Bắc Y n Sơn La 

10 Lò Tuấn Hi p 23/08/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Hộc Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

11 Lò Đức M nh 19/11/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Khoáng Biên Chi ng Dong Mai Sơn Sơn La 

12 Tòng Hoàng Hải 02/07/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản H a Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

13 Giàng A  Di 09/09/2010 Nam Mông TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Kéo Lồm Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

14 Lò Huy  Hoàng 25/10/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Tà Hộc Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

15 Hà Ph m Vi t  Anh 05/05/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản M t Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

16 Tòng Văn  Ti n 17/05/2010 Nam               Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Lo Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

17 Ngô Vi t  Anh 25/12/2010 Nam Kinh TC Tin học ứng d ng K62A1 Tổ 6 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

18 Lò Cảnh Kỳ 12/12/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Pơn Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

19 Mùi  ia Bảo 05/01/2010 Nam Mƣ ng TC Tin học ứng d ng K62A1 Bản Pơn Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

20 Cà Đức Hữu 16/02/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Sẳng 
Xã Mƣ ng 

Bằng 
Mai Sơn Sơn La 



21 Tòng Hải  Châu 17/07/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Puốn V y Chi ng Mai Mai Sơn Sơn La 

22 Hà Đức Cƣ ng 23/08/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Xum Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

23 Hoàng Trung Hi u 28/06/2010 Nam Kinh TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Phanh 
Xã Chi ng 

Xôm 
TP Sơn La Sơn La 

24 Tòng Anh Tuấn 27/02/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Xum Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

25 Lò Khánh Huy 03/10/2009 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Xum Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

26 Hà Trung Kiên 28/02/2009 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Ớt Chả Xã Nà Ớt Mai Sơn Sơn La 

27 Lò Đức Khải 18/01/2009 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Ớt Chả Xã Nà Ớt Mai Sơn Sơn La 

28 Hà Minh Hoàng 14/10/2009 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Nong Nái Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

29 
Nguyễn Th  Khánh 

Huy n 
10/10/2009 Nữ Kinh TC Tin học ứng d ng K62A2 

Hoàng Văn 

Th  
Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

30 Lò Tuấn  Anh 20/10/2009 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Ten H a Mƣ ng Chanh Mai Sơn Sơn La 

31 Vàng Xuân  Đoàn 16/12/2009 Nam Mông TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Hua Pƣ Chi ng Nơi Mai Sơn Sơn La 

32 Nguyễn Cảnh Đức Trí 23/10/2010 Nam Kinh TC Tin học ứng d ng K62A2 Tổ 6 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

33 Doãn Th  Phong 16/11/2010 Nam Kinh TC Tin học ứng d ng K62A2 Tổ 5 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

34 Hoàng Anh Bảo 16/11/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Bản Đán Xã Y n Sơn Yên Châu Sơn La 

35 Tòng Văn Công 17/08/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Nà H  1 Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

36 Hoàng Duy Khánh 20/8/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 Nà Vi n Chi ng Mai 
 

Sơn La 

37 Tòng Khánh  Huy 02/9/2010 Nam Thái TC Tin học ứng d ng K62A2 
Bản Nà 

Sang 
Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

38 Nguyễn Vi t  Anh 12/11/2010 Nam  Kinh TC Tin học ứng d ng K62A2 Tiểu khu 21 TT Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

39 Hàng Th   Chua 21/03/2010 Nữ Mông TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Nà B  Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

40 Lò Th  Quỳnh Nhƣ 09/08/2010 Nữ Xinh mun TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản K t Hay Xã Phi ng Pằn Mai Sơn Sơn La 

41 Hà Th  Hoài Nhƣ 22/09/2010 Nữ Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 
Bản Cơi 

Quỳnh 
Chi ng Mai Mai Sơn Sơn La 

42 Lò Văn  Bảo 12/06/2010 Nam Xinh mun TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Pá Nó Xã Phi ng Pằn Mai Sơn Sơn La 

43 Lò Văn Bƣơng 15/12/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Nà Mùn Chi ng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

44 Lò Th  Ngọc Lan 17/07/2010 Nữ Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 
Bản Cơi 

Quỳnh 
Chi ng Mai Mai Sơn Sơn La 



45 Lƣ ng Thanh Mai 03/09/2010 Nữ Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Co Tr ng Bon Phặng Thuận Châu Sơn La 

46 Hà Tuấn  Tú 05/05/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Nà Sang Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

47 Cà Tuấn Anh 09/02/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Muông Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

48 Lù Th  Mai 07/09/2010 Nữ Mông TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Pá Po Xã Phi ng Pằn Mai Sơn Sơn La 

49 Cà Văn  Di p 03/09/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Muông Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

50 Lƣ ng Văn Quy n 03/03/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Lét Tr ng Chi ng Bôm Thuận Châu Sơn La 

51 Vì Th  Anh 22/10/2010 Nam Xinh mun TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản K t Hay Xã Phi ng Pằn Mai Sơn Sơn La 

52 Cà Văn  Ninh 08/07/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Muông Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

53  iàng A  Thắng 17/01/2010 Nam Mông TC Trồng trọt & BVTV K62A1 TK Pá Khen 
TT Nông 

Trƣ ng 
TX Mộc Châu Sơn La 

54 Quàng Linh Tâm 20/11/2010 Nữ Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Nẹ Nƣa Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

55 Quàng Th  Quỳnh 24/10/2010 Nữ Kháng TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Nông Cốc Xã Long Hẹ Thuận Châu Sơn La 

56 Lò Trung  Tuy n 23/08/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A1 Bản Li ng Chi ng Dong Mai Sơn Sơn La 

57 Mùa A Tú Dơ 08/10/2010 Nam Mông TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Co Sáy Chi ng Hặc Yên Châu Sơn La 

58 Tòng Đức Thắng 27/09/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Phảt Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

59 Hoàng Xuân Dần 17/02/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Nà Ớt Xã Nà Ớt Mai Sơn Sơn La 

60 Sồng Th   Anh 11/07/2010 Nữ Mông TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Pá Po Xã Phi ng Pằn Mai Sơn Sơn La 

61 Lò Huy Hoàng 25/10/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 
Buống 

Khoang 
Bản Lầm Thuận Châu Sơn La 

62 Cà Minh Vũ 04/08/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Pát Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

63 Lù Th   Phƣơng 06/02/2009 Nữ Mông TC Trồng trọt & BVTV K62A2 
Bản L ng 

Cuông 
Xã Nà Ớt Mai Sơn Sơn La 

64 Hà Văn Duy 11/11/2009 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Nà Cà Mƣ ng Chanh Mai Sơn Sơn La 

65 Hoàng Quốc  Đ t 12/10/2009 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Ngh  Ten Chi ng Chung Mai Sơn Sơn La 

66 Lý Th  D  30/03/2010 Nữ Mông TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Lọng Hỏm Phi ng Cằm Mai Sơn Sơn La 

67 Lèo Công  Phƣớc 05/4/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Mòng Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

68 Tòng Văn  Quy n 
20/11/2010 

Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 
Bản Kẹ 

Nhừn 
Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 



69 Hoàng Quốc Huy 24/10/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Khoa Chi ng Chung Mai Sơn Sơn La 

70 Hà Đức Văn 30/03/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Mé Chi ng Chung Mai Sơn Sơn La 

71 Lƣ ng Th  Thu Huy n 03/11/2010 Nữ Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 
Tổ Tông 

Pọng 
Xã Tân An Nghĩa Lộ Sơn La 

72 Quàng Văn Di n 04/02/2010 Nam Khơ mú TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản Hua Nà Phi ng Cằm Mai Sơn Sơn La 

73 Hà Văn  Minh 06/5/2010 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Khoáng Biên Chi ng Mai 
 

Sơn La 

74 Hà Đ i Si u 17/05/2009 Nam Thái TC Trồng trọt & BVTV K62A2 Bản M n 2 Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

75 Lý Hồng Mai 15/07/2010 Nữ Hoa TC K  toán doanh nghi p K62B1 Tiểu khu 1 Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

76 Lèo Hồng Di u 04/12/2010 Nữ Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Bản L a Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

77  iàng Th  Hồng Hoa 22/04/2010 Nữ Mông TC K  toán doanh nghi p K62B1 
Bản Tà D  

Xã Lóng 

Luông 
Vân Hồ Sơn La 

78 Trần Th  Mai Hoa 08/09/2010 Nữ Kinh TC K  toán doanh nghi p K62B1 Mai Khoang Chi ng Ban Mai Sơn Sơn La 

79 Cà Văn  Ki n 08/01/1988 Nam Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Bản Nà Kh a Xã Nậm Ty Sông Mã Sơn La 

80 Tr nh Mỹ Duy n 20/10/2002 Nữ Kinh TC K  toán doanh nghi p K62B1 Thôn Ti n Phong Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

81 Hà Văn Tuy n 14/12/2009 Nam Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Trung tâm Chi ng Đi TP Sơn La Sơn La 

82 Hà Th  Ngọc Ánh 29/12/2010 Nữ Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Nà H  2 Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

83 Tòng Th  Trà My 08/12/2010 Nữ Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Tổ 17 P.Chi ng Sinh 
 

Sơn La 

84 Tòng Xuân Quy n 11/09/2010 Nam Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Bản H a Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

85 Quàng Minh Thi n 05/12/2010 Nam Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Bản M n 1 Phi ng Pằn 
 

Sơn La 

86 Nguyễn Ngọc  Huy n 11/08/2010 Nữ Kinh TC K  toán doanh nghi p K62B1 Tổ 8 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

87 Đào Duy M nh 10/12/2010 Nam Kinh TC K  toán doanh nghi p K62B1 Họp 3 Văn Ti n Chi ng Ban Mai Sơn Sơn La 

88 Đi u Chính Đ t 26/12/2010 Nam Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Li ng Quỳnh Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

89 Lò Trung Kiên 24/10/2010 Nam Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Tổ 10 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

90 Cầm Văn Dƣơng 12/07/2010 Nam Thái TC K  toán doanh nghi p K62B1 Bản M n 1 Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

91 Nguyễn Duy Hi u 15/09/2010 Nam Kinh TC K  toán doanh nghi p K62B1 Bản B  M  Nong Lay Thuận Châu Sơn La 

92 Nguyễn Vi t Nguy n 14/09/2010 Nam Kinh TC K  toán doanh nghi p K62B1 TK Nà Sản Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

93 Thào A Phía 16/12/2009 Nam Mông TC K  toán doanh nghi p K62B1 Bản Hua Bản Lầm Thuận Châu Sơn La 



Lành 

94 Tòng Th  Trà  My 02/12/2010 Nữ Thái TC Hội họa K62 Bản Nà H  1 Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

95 Giàng Thanh May 24/03/2010 Nam Mông TC Hội họa K62 Bản Hua Pƣ Chi ng Nơi Mai Sơn Sơn La 

96 Hà M nh Lâm 13/07/2010 Nam Thái TC Hội họa K62 Bản Lo Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

97 Nguyễn Duy  Anh 21/04/2009 Nam Kinh TC Hội họa K62 Tổ 8 P.Tô Hi u TP Sơn La Sơn La 

98 Tòng Vi t Cƣ ng 13/08/2010 Nam Thái TC Hội họa K62 Thẳm M y P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

99  iàng Th  Na 28/10/2010 Nữ Mông TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Pá Lầu Bản Lầm Thuận Châu Sơn La 

100 Lò Đức Nguy n 03/02/2010 Nam Thái TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Cắp Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

101 Lèo Th  Kim Vĩnh 16/12/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Co Phung Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

102 Sộng Th   Nu 28/09/2010 Nữ Mông TC NT BDMDGDT K62A1 Huổi Mƣ i Xã Mƣ ng Cai Sông Mã Sơn La 

103 Hoàng Anh Thƣ 06/03/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A1 Đông Khùa Xã Tú Nang Yên Châu Sơn La 

104 Cà Th  Ki u Nhƣ 29/06/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Phƣ ng Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

105 Lò Tấn Lộc 11/02/2013 Nam Thái TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Cá P.Chi ng An TP Sơn La Sơn La 

106 Sộng Th   Ia  22/02/2010 Nữ Mông TC NT BDMDGDT K62A1 Huổi Mƣ i Xã Mƣ ng Cai Sông Mã Sơn La 

107 Cầm Th  Khánh Băng 06/06/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A1 Bản M n 1 Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

108 H  Th  Phƣơng 02/03/2010 Nữ Mông TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Tồng Cẩu Mƣ ng Thải Phù Yên Sơn La 

109 Cà Th  Linh Nhi 06/02/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Phƣ ng Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

110 Vì Văn  Sáng 08/02/2010 Nam Xinh Mun TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Ta Lúc Xã Phi ng Pằn Mai Sơn Sơn La 

111  iàng Th  Tòng 04/01/2010 Nữ Mông TC NT BDMDGDT K62A1 Bản Xia Kia Xã Mƣ ng Cai Sông Mã Sơn La 

112 Lừ Th  Y n Nhƣ 05/09/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A2 
Tổ Dân phố 

Nà Bó 1 
Mƣ ng Sang TX Mộc Châu Sơn La 

113 Ngần Văn Xuân 28/10/2006 Nam Thái TC NT BDMDGDT K62A2 Bản Nhả Sày Xã Mƣ ng S i Quỳnh Nhai Sơn La 

114 Đinh Ngọc Phƣơng Anh 15/03/2010 Nữ Mƣ ng TC NT BDMDGDT K62A2 Bản Mo 1 Quang Huy Phù Yên Sơn La 

115 Thào Xuân Tƣớng 15/04/2010 Nam Mông TC NT BDMDGDT K62A2 Bản Sài Khao Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

116 Tòng Th  Y n Nhi 06/11/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A2 Bản Xum Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

117 Đinh Doanh  Th c 20/12/2010 Nam Mƣ ng TC NT BDMDGDT K62A2 Bản  iàng Xã Sập Xa Phù Yên Sơn La 



118 Cà Th  Y n  Chi 04/11/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A2 Tổ 11 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

119 Vừ Th  Di p 28/08/2010 Nữ Mông TC NT BDMDGDT K62A2 Bản Ten Ƣ Chi ng Sơ Sông Mã Sơn La 

120 Tòng Th  Tri u Vy 04/11/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A2 Bản Tò Lọ Chi ng Đen TP Sơn La Sơn La 

121 Đinh Hoàng Long 02/03/2010 Nam Mƣ ng TC NT BDMDGDT K62A2 Bản  iàng Xã Sập Xa Phù Yên Sơn La 

122 Nông Đức  Anh 22/12/2010 Nam Nùng TC NT BDMDGDT K62A2 Tổ 8 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

123 Lừ Quỳnh Nhƣ 29/12/2011 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A2 Bản  iôn Mƣ ng  iôn 
 

Sơn La 

124 Tòng Th  Kim Hu  28/7/2010 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A2 Bản Pàn Mƣ ng Chùm 
 

Sơn La 

125 Mè Thi n Hƣơng 28/9/2013 Nữ Thái TC NT BDMDGDT K62A2 Xóm 8 Quỳnh Nhai 
 

Sơn La 

126 Trần Hƣơng  iang 19/04/2007 Nữ Kinh TC Thanh nh c K62 Tổ dân số 18 
Phƣ ng Him 

Lam 

TP Đi n Bi n 

Ph  
Đi n Bi n 

127 Lò Th  Thúy Ki u 12/03/2010 Nữ Thái TC Thanh nh c K62 Bản Bo Xanh 
Xã Mƣ ng 

Giôn 
Quỳnh Nhai Sơn La 

128 Hoàng Th  Hƣ ng 30/01/2004 Nữ Thái TC Thanh nh c K62 Bản Nà Lon Chi ng Kheo Mai Sơn Sơn La 

129 Lèo Hà  Vi 24/09/2010 Nữ Thái TC Thanh nh c K62 Bản Lun Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

130 Lò Th  Kim Ánh 04/03/2010 Nữ Thái TC Thanh nh c K62 
Bản Y n 

Quỳnh 
Xã Y n Sơn Yên Châu Sơn La 

131 Lù Th  Hoàn 10/04/2010 Nữ Thái TC Thanh nh c K62 
Bản Cƣ ng 

Trai 
Bon Phặng Thuận Châu Sơn La 

132 Lò Phƣơng  Ngân 17/08/2005 Nam Thái TC Thanh nh c K62 Bản Nát Xã Quài Cang Tuần  iáo Đi n Bi n 

133 H ng Th  Chú 21/11/2010 Nữ Mông TC Thanh nh c K62 Bản Đông Sàn Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

134 Ph m Khánh Hƣng 14/02/2008 Nam Thái TC Thanh nh c K62 Tổ 3 P. Tô Hi u 
 

Sơn La 

135 Sồng Th  Vân 24/11/2010 Nữ Mông TC Thanh nh c K62 Pặc Ngần Chi ng Dong Mai Sơn Sơn La 

136 H ng A Ký Hải 04/05/2013 Nam Mông TC Organ K62 
Bản Păng 

Khúa 
Làng Ch u Bắc Y n Sơn La 

137 Lê Minh Quân 27/01/2013 Nam Kinh TC Organ K62 Tổ 1 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

138 Lèo Th  Hoàng Linh 25/02/2010 Nữ Thái TC Organ K62 Bản Co Phung Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

139 Sùng A  Thanh 20/09/2010 Nam Mông TC Organ K62 Bản Pá N  Mƣ ng Bám 
 

Sơn La 

140 Trƣơng Trúc Vy 29/06/2013 Nữ Kinh TC Organ K62 Tiểu khu 2 Thuận Châu 
 

Sơn La 

141  iàng Th  H nh 09/01/2010 Nữ Mông TC Organ K62 
Bản Co 

Phƣ ng 
Xã Mƣ ng Cai Sông Mã Sơn La 



142 Mùa A Tuấn 11/02/2010 Nam Mông TC Organ K62 Bản Pu Nhi Phiêng Ban Bắc Y n Sơn La 

143 Mùa Th  Bông Hoa 26/09/2009 Nữ Mông TC Organ K62 Bản Co Sáy Chi ng Hặc Yên Châu Sơn La 

144 Vàng A  Vàng 22/02/2013 Nam Mông TC Organ K62 
Thôn Pang 

Cáng 
Xã Suối  iàng Văn Chấn Yên Bái 

145 Trần Hải Nam 10/07/2010 Nam Kinh TC Organ K62 Bản Phát Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

146 Vàng A  Cở 16/10/2010 Nam Mông TC Organ K62 
Thôn Pang 

Cáng 
Xã Suối  iàng Văn Chấn Yên Bái 

147  iàng A  Thuận 08/04/2010 Nam Mông TC Organ K62 
Bản Hồng 

Ngài 
Hồng Ngài Bắc Y n Sơn La 

148 Lƣ ng Thanh Bình 05/11/2010 Nam Thái TC Organ K62 Bản M n 1 Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

149 Hà Duy Khang 21/02/2011 Nam Thái TC Organ K62 Bản M n 1 Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

150 Cà Văn Huy 21/12/2009 Nam Thái TC Organ K62 Bản Pọng Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

151 Pùa Th  Châm 20/06/2010 Nữ Mông TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Căng Tỵ Chi ng Khừa TX Mộc Châu Sơn La 

152 Quàng Th  L  Quy n 29/06/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

153 Tráng Th  Căng 01/08/2010 Nữ Mông TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Căng Tỵ Chi ng Khừa TX Mộc Châu Sơn La 

154 Tòng Th  Uy n 04/12/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản H a Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

155 Cà M nh Kỳ 11/11/2010 Nam Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Ca Láp Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

156 Tráng Th  Dung 01/11/2010 Nữ Mông TC Quản lý văn h a K62A1 Bản  Pa N  Mƣ ng Khoa Bắc Y n Sơn La 

157 Cà Th  Tuy t L  12/08/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Ca Láp Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

158  iàng Th   Sa 15/10/2010 Nữ Mông TC Quản lý văn h a K62A1 Suối Th n Hua Nhàn Bắc Y n Sơn La 

159 Lèo Th  Minh  Phƣơng 08/02/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Dăm Hoa Chi ng Mai Mai Sơn Sơn La 

160 Tòng Th  Khánh Băng 17/01/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản K m Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

161 Cà Th  Ngọc Ánh 04/01/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Sẳng Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

162 Hà Th  Ánh Thoa 05/10/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Bôm Cƣa Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

163 Lò Th  Hoàng Anh 10/06/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Tiểu khu 19/5 Xã Cò Nòi Mai Sơn Sơn La 

164 Quàng Vi t Tuấn 16/10/2010 Nam Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

165 Sùng Th  Xia 27/04/2009 Nữ Mông TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Pặc Ngần Chi ng Dong Mai Sơn Sơn La 

166 Lò Ngọc  Di p 24/06/2010 Nữ Xinh mun TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Phát Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 



167 Lò Th   Thƣơng 23/03/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Đúc Hản Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

168 Hà Quỳnh Ngọc 10/03/2010 Nữ Thái TC Quản lý văn h a K62A1 V t Bon Chi ng Mai Mai Sơn Sơn La 

169 Quàng Đức  Nguy n 18/12/2010 Nam Thái TC Quản lý văn h a K62A1 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

170 Quàng Th  Linh Chi 10/02/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Muôn Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

171 Tòng Th  Ngọc Di p 20/10/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Nà Sang Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

172 Cà Th  Khánh Ly 02/01/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Ỏ Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

173 Cà Th  Ngọc  Khuy n  26/12/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Lƣơng M t Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

174 Lò Th  Ngọc Vi 05/09/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Lƣơng M t Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

175 Quàng Th  Thảo Vy 07/05/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Lƣơng M t Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

176 Lò Th  Di p Oanh 21/11/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Púng Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

177 Lù Khánh Ninh 23/01/2010 Nam Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Púng Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

178 Cà Th  Thảo Uy n 17/06/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Púng Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

179 Tòng Th  Quỳnh Chi 15/05/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Lƣơng M t Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

180 Hà Trung  Thanh 19/11/2010 Nam  Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Mai Khoang Chi ng Ban Mai Sơn Sơn La 

181 Quàng Th  Nhi 27/03/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Mé M i Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

182 Lèo Bảo  Trọng 01/05/2010 Nam Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Nà Tâu Ngọc Chi n Mƣ ng La Sơn La 

183 Lò Chấn  Huy 24/02/2010 Nam Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Nà Sàng Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

184 Lò Quang  Huy 03/04/2010 Nam Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Mé M i Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

185 Lƣ ng Th  Hà Xi m 03/10/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Ỏ Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

186 Lò Th  Hằng My 15/06/2010 Nữ Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản Híp Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

187 Hoàng Minh Đăng 25/05/2010 Nam Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Mai Khoang Chi ng Ban Mai Sơn Sơn La 

188 Cầm Anh  Đắc 23/08/2009 Nam Thái TC D ch v  pháp lý K62A1 Bản M n 2 Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

189 Quàng Th  Kim Th y 18/07/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Kham Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

190 Lò Th  Hồng H nh 09/07/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản B  Ẩn P.Chi ng Cơi TP Sơn La Sơn La 

191 Lƣ ng Th   Khuy n 17/07/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Hỏm Chi ng Bôm Thuận Châu Sơn La 



192 Quàng Th   Nghi p 21/09/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Hỏm Chi ng Bôm Thuận Châu Sơn La 

193 Lƣ ng Th  Hải Y n 05/03/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Ỏ Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

194 Lò Đức Th nh 13/05/2010 Nam Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

195 Hà Th  Ngọc Linh 05/07/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Nam Chi ng Chung Mai Sơn Sơn La 

196 Quàng Thanh  Hƣ ng 06/02/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Pát Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

197 Lò Th  Phƣơng 01/07/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Nà Ớt Xã Nà Ớt Mai Sơn Sơn La 

198 Lò Văn Thỏa 31/01/2010 Nam Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Hỏm Chi ng Bôm Thuận Châu Sơn La 

199 Tòng Thu Huy n 21/12/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 
Bản Pon 

Chăm 
Mƣ ng Chanh Mai Sơn Sơn La 

200 Tòng Th  Qu  Lâm 28/10/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Pát Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

201 Hoàng Thanh Lâm 27/05/2010 Nam Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 
Bản Thống 

Nhất 
Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

202 Lèo Trung  Toàn 14/11/2009 Nam Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Thộ Pát Chi ng Ban Mai Sơn Sơn La 

203 Cà Văn  Quốc 10/5/2010 Nam Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản H a Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

204 Hoàng Duy Khánh 16/10/2010 Nam Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Thống Nhất Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

205 Sồng Th  Mai 07/08/2010 Nữ Mông TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Huổi Thùng Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

206 Cầm Th  Thảo My 19/12/2010 Nữ Thái TC Văn thƣ Hành chính K62A1 Bản Lẳm Cút Mƣ ng Bon Mai Sơn Sơn La 

207 Tòng Oanh Thƣ 12/05/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Lun Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

208 Cà Th  Hồng Đi p 16/01/2010 Nữ  Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Lƣơng M t Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

209 Cà Đức  Nguy n 15/01/2010 Nam Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Nà Lo Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

210 Cà Duy Lam 22/06/2010 Nam Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Mé M i Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

211 Lò Hải Nhi 04/02/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Nà Sang Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

212 Cà Th  Thƣ 17/12/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Cắp Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

213 Cà Th  Bích  Hằng 28/04/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Phƣ ng Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

214 Tòng Th   Di p 19/11/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản H i Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

215 Lò Văn Quân 23/08/2010 Nam Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản H i Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

216 Lò Đăng Khi m 06/03/2010 Nam Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Mé M i Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 



217 Lƣ ng Th  Hà Quy n 14/10/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Mòn Xã Cò Nòi Mai Sơn Sơn La 

218 Tòng Thu Hằng 01/10/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản H i Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

219 Cà Quỳnh Nhƣ 25/03/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Muông Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

220 Lò Tuấn Văn 11/03/2010 Nam Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Mé M i Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

221 Lò M nh Quỳnh 01/04/2009 Nam Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Lầu Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

222 Lò Văn Trần 27/4/2010 Nam Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Mé M i Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

223 Lò Th  Huy n Châm 08/11/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Ỏ Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

224 Cà Th  Thảo Trang 01/12/2010 Nữ Thái TC Quản tr  khách s n K62A1 Bản Ỏ Chi ng Ngần TP Sơn La Sơn La 

225 Ph m Thanh Tùng 31/10/2009 Nam Kinh TC Quản tr  khách s n K62A1 Tổ 6 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

226 Trần My Nhƣ 01/03/2014 Nữ Kinh TC Biểu diễn nh c TT K62 Tổ dân phố 15 P.Vân Hồ 
 

Sơn La 

227 Lò Vi t  Anh 21/11/2011 Nam Thái TC Biểu diễn nh c TT K62 Bản Lƣớt Chi ng Khoong Sông Mã Sơn La 

228 Mùa Suối   iàng 13/11/2013 Nam Mƣ ng TC Biểu diễn nh c TT K62 Trung Trinh Tà Xùa Bắc Y n Sơn La 

229 Hoàng Nguy n  Bảo 21/11/2011 Nam Tày TC Biểu diễn nh c TT K62 Tổ 9 P.Tô Hi u 
 

Sơn La 

230 Lèo Th  Hằng Nga 16/07/2010 Nữ Thái TC Pháp luật K62A1 Bản Co Phung Xã Hua La TP Sơn La Sơn La 

231 Tòng Văn Tuấn Ki t 09/01/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Bản Nà Hoi Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

232 Quàng Văn Lâm 27/09/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Bản Nà Tâu Ngọc Chi n Mƣ ng La Sơn La 

233 Sồng A H ng 20/03/2010 Nam  Mông TC Pháp luật K62A1 Huổi Thùng Phi ng Cằm Mai Sơn Sơn La 

234 Lƣ ng Vi t Đ t 16/08/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Bản Xùm Hào Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

235  iàng Th  Dong 26/12/2010 Nữ Mông TC Pháp luật K62A1 Bản Lũng Xá Lóng Luông Vân Hồ Sơn La 

236 Lƣ ng Văn  Lâm 23/02/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Bản hỏm Chi ng Bôm Thuận Châu Sơn La 

237 Hà Quốc  Thi n 01/05/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 
Bản Thống 

Nhất 
Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

238 Lò Lâm Trƣ ng 31/01/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Ngh u Ten Chi ng Chung Mai Sơn Sơn La 

239 Tòng Đức Huy 04/11/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Bản Lo Chi ng Mung Mai Sơn Sơn La 

240 Hà Minh Tú 20/01/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Tổ 14 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

241 Tráng Th  Dao 10/02/2010 Nữ Mông TC Pháp luật K62A1 Bản Lúng Xá 
Xã Lóng 

Luông 
Vân Hồ Sơn La 



242 Lò M nh  Tú 03/06/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Bản Ngòi Chi ng Chung Mai Sơn Sơn La 

243 Quàng Văn Trinh 03/05/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Bản  Sƣơn Mè Xã Chi ng Ve Mai Sơn Sơn La 

244 Sồng A  Khai 29/01/2010 Nam Mông TC Pháp luật K62A1 Huổi Thùng Phi ng Cằm Mai Sơn Sơn La 

245 Giàng A  Cu 02/01/2010 Nam  Mông TC Pháp luật K62A1 Bản Kéo Lồm Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

246 Sồng Th   Mú 14/10/2010 Nữ Mông TC Pháp luật K62A1 Bản Pá Tong Xã Phi ng Pằn Mai Sơn Sơn La 

247 Hà Thái Bảo 26/05/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A1 Bản Lò Um Chi ng Dong Mai Sơn Sơn La 

248 Vũ Mai Huy n 28/11/2010 Nữ Kinh TC Pháp luật K62A1 Tổ 5 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

249 Lù Th  Phƣợng 12/10/2010 Nữ Mông TC Pháp luật K62A2 Bản Kéo Lồm Chi ng Lƣơng Mai Sơn Sơn La 

250 Mùa A Đức 13/11/2010 Nam  Mông TC Pháp luật K62A2 Bản Pa N  Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

251 Cầm Duy Quang 13/12/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A2 Ngh u Ten Chi ng Chung Mai Sơn Sơn La 

252 Hà Khánh  Luân 15/09/2009 Nam Thái TC Pháp luật K62A2 Bản Ý Lƣơng Mƣ ng Bằng Mai Sơn Sơn La 

253 Vừ A  Chua 24/03/2009 Nam Mông TC Pháp luật K62A2 
Bản Huổi Tấu 

Chi ng Sơ 
Đi n Bi n 

Đông 
Đi n Bi n 

254 Vừ A  Chía 02/02/2009 Nam Mông TC Pháp luật K62A2 Bản Pha Hặp Xã Pú Bẩu Sông Mã Sơn La 

255 Tòng Đức Long 28/10/2009 Nam Thái TC Pháp luật K62A2 Bản C  Chi ng Ban Mai Sơn Sơn La 

256 Hoàng Th  Bảo Ngọc 31/05/2010 Nữ Kinh TC Pháp luật K62A2 Dăm Hoa Chi ng Mai Mai Sơn Sơn La 

257 Mùa Th  Nh  01/12/2010 Nữ Mông TC Pháp luật K62A2 Huổi Thùng Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

258 Trần Thùy An 18/12/2010 Nữ Kinh TC Pháp luật K62A2 Tổ 2 P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

259 Vừ A  Chứ 15/2/2010 Nam Mông TC Pháp luật K62A2 Bản  Nà Lỳ Chi ng Sơ Đi n Bi n Đông Đi n Bi n 

260 Mùa Tiểu Thi n 26/02/2009 Nam  Mông TC Pháp luật K62A2 Tong Tải A Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

261 H  A  P  25/02/2010 Nam Mông TC Pháp luật K62A2 Sơn Tra Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

262 Hà M nh Cƣ ng 22/4/2010 Nam Thái TC Pháp luật K62A2 Nh ng Dƣới Chi ng Nơi Mai Sơn Sơn La 

263 Lò Duy  Phong 09/01/2009 Nam Thái TC Pháp luật K62A2 Áng Ƣng Chi ng Ban Mai Sơn Sơn La 

264 Quàng Văn Phú 16/10/2009 Nam Thái TC Pháp luật K62A2 Bản Hẹo P.Chi ng Sinh TP Sơn La Sơn La 

Danh sá h gồm 264 họ  sinh 
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